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1. Để tài NCKH 

1.1. Đề tài NCKH giảng viên 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Nhóm nghiên cứu 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá 

kết quả 

Ghi 

chú 

1.  

“Nghiên cứu thực trạng kháng kháng sinh của 

một số chủng Enterobacteriaceae phân lập được 

tại Bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2023” 

ThS. Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

ThS. Hoàng Thị Hậu, ThS. Hoàng 

Thị Hằng, BS. Phùng Thị Khánh 

Thảo, BS.Vũ Thanh Huyền 
6.203.600 Khá   

2.  

“Nghiên cứu kiến thức, thực hành quản lý đau 

của điều dưỡng làm việc tại Trung tâm Ung 

bướu và các khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hải Dương”. 

ThS. Nguyễn Thị 

Nga 

ThS.BS. Ninh Vũ Thành, ThS. Vũ 

Thị Hải, ThS. Nguyễn Thị Thuý 

Hường,ThS. Phạm Thị Thuỳ Như. 
5.349.200 Khá  

3.  

“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải 

pháp về việc dạy – học phòng ngừa và kiểm soát 

nhiễm khuẩn nhằm nâng cao năng lực cho sinh 

viên điều dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương”. 

ThS. Phạm Thị 

Thanh Phương 

TS. Đỗ Thị Thu Hiền, ThS. Đỗ Thị 

Huế, ThS. Nguyễn Thị Huế, CN. Vũ 

Thị Quyến 
Thuộc dự án TB  

4.  

“Thực trạng stress và một số yếu tố liên quan 

đến stress của sinh viên Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương”. 

ThS. Mạc Thị 

Thảo 

TS. Lê Đức Thuận, ThS. Nguyễn Thị 

Nga. 
4.827.600 TB  

5.  

“Nghiên cứu đặc điểm tổn thương và một số yếu 

tố liên quan đến loét bàn chân ở bệnh nhân đái 

tháo đường typ 2 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương”. 

BS. Hoàng Thị 

Bình 

ThS.BS. Trần Thanh Hoà, ThS.BS. 

Đặng Thị Yến 
Thuộc đề tài 

Ths 
Khá  

6.  

“Khảo sát tác dụng không mong muốn sau tiêm 

Vắc xin phòng COVID – 19 tại Trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương”. 

TS. Lê Thị Thanh 

Trà 

TS.BS. Nguyễn Đình Dũng, ThS.BS. 

Nguyễn Thị Nga, ThS. Nguyễn 

Dương Cầm, ThS. Phạm Thị Thuỳ 

Như 

4.768.000 Khá  

7.  

Xây dựng quy trình và kịch bản dạy học mô 

phỏng cho sinh viên điều dưỡng tại Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

TS. Đỗ Thị Thu 

Hiền 

ThS. Nguyễn Thị Huế, ThS. Đàm 

Thị Thuỳ 
5.125.600 TB  

8.  

Nghiên cứu thực trang sử dụng kháng kháng 

sinh dự phòng và tuân thủ một số biện pháp 

phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương  

ThS. Trần Thị 

Nhung 

CN. Nguyễn Xuân Hùng, CN 

Nguyễn Thị Thu Hường, Đ DCKI. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đ DCKI. 

Phạm Thị Thu Hương 

5.125.600 Khá  

9.  Đánh giá hiệu quả can thiệp giáo dục về nhận Nguyễn Thị Hằng ThS.BS. Vũ Đình Hùng, ThS.BS. 5.004.000   



thức ung thư vú và thực hành tự khám vú của 

phụ nữ từ 20 – 59 tuổi ở một số vùng nông thôn 

tỉnh Hải Dương 

Trần Thị Thu Hường, ThS. Vũ Thị 

Quyến, ThS. Trương Thị Thu Hương 

10.  

Nghiên cứu tình trạng rối loạn giấc ngủ và một số 

yếu tố liên quan ở người bệnh suy thận mạn, chạy 

thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương 

Bùi Thị Hậu 
ThS. Vũ Thị Hải, ThS.BS. Nguyễn 

Thị Hường 
4.212.000 Khá  

11.  

Nghiên cứu thực trạng sử dụng mạng xã hội của 

sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Lê Thị Thanh Trà 
Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Dương Cầm 
4.827.600 TB   

12.  

Khảo sát tác động của tài liệu hướng dẫn sinh 

viên đối với hoạt động tự học của sinh viên điều 

dưỡng (dựa trên năng lực) Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Hoàng Thị Thu 

Hiền 

TS. Lê Thuý Hường, ThS. Nguyễn 

Thị Mai, ThS. Phạm Thị Thanh 

Thuỷ, ThS. Phạm Thị Phương Thanh 

 

4.946.800 TB  

13.  

Khảo sát nhận thức và một số yếu tố ảnh hưởng 

đến học Tiếng Anh để đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

trình độ B1 của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương”. 

Diêm Thị Hảo 

Tâm 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, ThS. Đỗ 

Thị Phương Nguyên, ThS. Trần Thị 

Xuân 

 

4.212.000 TB  

14.  

Xây dựng khoảng tham chiếu cho một số chỉ số 

huyết học ở người trưởng thành khoẻ mạnh tại 

Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Nguyễn Thị 

Huyên 

ThS. Cao Văn Tuyến, CN. Phan Thị 

Tuyết, CN. Phương Thị Kim Liên 
7.961.800 Khá  

15.  

Khảo sát thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả học tập Tiếng Anh của sinh viên 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Vũ Đình Tuyên 

TS.BS.Lê Đức Thuận, ThS. Nguyễn 

Dương Cầm, TS. Khúc Kim Lan, 

ThS. Nguyễn Đức Huấn 

4.752.000 TB  

16.  

Khảo sát một số yếu tố nguy cơ ung thư đại – 

trực tràng ở bệnh nhân nội soi đại tràng tại Bệnh 

viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Vũ Công Danh 

ThS. Vũ Thị Hân, BS. Nguyễn Thị 

Mến, CN. Mạc Văn Nguyên, CN. 

Phạm Đức Cường 
9.756.000 Khá  

17.  
Giải pháp xây dựng cổng thông tin điện tử của Bệnh 

viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Đức 

Hoàng 

ThS. Đỗ Trọng Tiến, ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa, KS. Nguyễn Quang 

Cường 
5.244.800  

Sáng 

kiến 

1.2. Đề tài NCKH sinh viên 

TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Ngƣời hƣớng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá kết 

quả 

 Ghi 

chú 

1.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh 

nhân suy tim có phân suất tống máu >40% 

tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Vân Anh, Nguyễn 

Thị Lan Anh, Phạm Việt 

Cường, Dương Thị Dung, Vũ 

Thị Huyền Trang 

1. ThS.BS. Lương Thị 

Thu Hà – Giảng viên 

Khoa Y - Trường ĐHKT 

Y tế Hải Dương  

2. ThS.BS. Nguyễn Vũ 

2.916.000    



TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Ngƣời hƣớng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá kết 

quả 

 Ghi 

chú 

Thắng – TT Tim mạch, 

BVĐK tỉnh Hải Dương 

2.  

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số yếu tố nguy cơ của bệnh nhân nhồi 

máu cơ tim cấp ST chênh lên điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Bùi Huy Sáng, Trương Thị 

Thanh Thúy, Ngô Thị Phụng, 

Nguyễn Thị Mai Thảo, 

Nguyễn Thị Quế 

1. ThS.BS. Nguyễn Quốc 

Đạt – Giảng viên Khoa Y 

- Trường ĐHKT Y tế Hải 

Dương  

2. ThS.BS. Nguyễn Vũ 

Thắng – TT Tim mạch, 

BVĐK tỉnh Hải Dương 

2.916.000    

3.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một 

số nguyên nhân viêm âm đạo ở phụ nữ 

đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hải 

Dương 

Hoàng Minh Hiếu, Vũ Đình 

Hưng, Trần Mai Phương, 

Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Thị 

Linh 

ThS.BS. Đỗ Văn Hoãn 2.916.000    

4.  

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số yếu tố nguy cơ đến sản phụ dọa đẻ 

non tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương 

Nguyễn Huy Tiến, Trần Thị 

Hoài, Phạm Thị Hồng Huệ, 

Trần Văn Hữu, Vũ Đức Bình 

ThS.BS. Vũ Đình Hùng 2.916.000    

5.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một 

số yếu tố liên quan của bệnh nhân suy 

tuyến thượng thận mạn tính do thuốc 

corticoid tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải 

Dương 

Ngô Thị Giang, Đỗ Thị Trà 

My, Nguyễn Thị Huyền, Lại 

Thị Hương Lan, Phạm Thị 

Khay 

ThS.BS. Trần Thanh Hoà 2.916.000    

6.  

Khảo sát tỷ lệ trầm cảm bằng thang điểm 

Beck và một số yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa Nội 

tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

năm 2023 

Phạm Văn Sinh, Phan Thị Thu 

Hường, Lê Thị Hương Mai, 

Trần Thị Hoa, Phạm Anh Tiến 

ThS.BS. Lê Thị Cẩm 

Hương 
2.916.000 Khá   

7.  

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng của  

bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương năm 2023 

Nguyễn Khắc Hoà, Nguyễn 

Minh Quang, Nguyễn Thị 

Quỳnh Anh, Mai Trọng Hiếu, 

Phạm Xuân Định 

ThS.BS. Đặng Thị Yến 2.916.000 Khá   

8.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một 

số yếu tố liên quan của bệnh nhân trĩ điều 

trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Lương Đức Hồng, Phạm Minh 

Đức, Dừ Thị Hoa,Vương Trần 

Quang Duy, Nguyễn Phương 

Nam 

ThS.BS. Phùng Tiến Hải 2.916.000    

9.  

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi 

của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét 

dạ dày tá tràng điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Lê Thị Kiều Diễm, Cao Lê 

Duy Anh, Hờ Thị Chù, Lê Thị 

Giang, Đặng Thị Thu Hằng 

1. ThS.BS. Vũ Công 

Danh – Trưởng Khoa 

Tiêu hoá, BV Trường 

ĐHKT Y tế Hải Dương  

2. ThS.BS Phạm Thị Kim 

Dung – TK Nội 4 BV ĐK 

2.916.000    



TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Ngƣời hƣớng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá kết 

quả 

 Ghi 

chú 

tỉnh HD 

10.  

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh Xquang và 

một số yếu biến chứng sau điều trị ở bệnh 

nhân gãy đầu dưới xương quay tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn 

Phương Hoa, Đỗ Phúc Kiên, 

Nguyễn Thế Minh Quang, Lê 

Thị Phương Thảo 

1. ThS.BS. Dương Văn 

Tú - Giảng viên Khoa Y - 

Trường ĐHKT Y tế Hải 

Dương  

2. ThS.BS. Nguyễn 

Hoàng Thái – Bệnh viện 

Đk tỉnh HD 

2.916.000    

11.  

Đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và 

nguyên nhân của bệnh nhân viêm phúc 

mạc thứ phát điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Phong Thị Huyền, Trương Thị 

Ngọc Ánh, Tô Hoài Anh, 

Nguyễn Thị Lý, Hoàng Kim 

Ngân 

ThS.BS. Phạm Văn Kiên 2.916.000    

12.  

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số nguyên nhân của bệnh nhân thủng 

tạng rỗng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương 

Dương Thanh Huấn, Nguyễn 

Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị 

Ngọc, Trần Thị Thúy Quỳnh, 

Trần Mạnh Tuân 

ThS.BS. Phạm Văn Kiên 2.916.000    

13.  

Kỹ thuật chụp CLVT 128 dãy trên bệnh 

nhân chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị Trà My và Đoàn 

Văn Tuấn 

ThS.BS. Hoàng Văn 

Hưng 
2.916.000    

14.  

Kỹ thuật chụp CLVT 128 dãy trên bệnh 

nhân chấn thương ngực tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Đỗ Trung Văn và 

Trần Thị Thảo 

ThS.BS. Hoàng Văn 

Hưng 
2.916.000    

15.  

Kỹ thuật chụp CLVT đa dãy không tiêm 

thuốc ở bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn 

Trung Đức và Bùi Minh 

Thông 

PGS.TS. Trần Văn Việt 2.916.000    

16.  

Khảo sát thực trạng chất lượng cuộc sống 

và một số yếu tố liên quan đến chất lượng 

cuộc sống của người bệnh suy tim mạn tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Hải Chiều, Trần Thị 

Ngân, Nguyễn Thị Nhung, 

Hoàng Thị Trang, Lê Thuỳ 

Dương 

TS. Đỗ Thị Thu Hiền và 

ThS. Nguyễn Thị Thuý 

Hường. 
2.916.000    

17.  

Nghiên cứu một số chỉ số xét nghiệm 

viêm gan B ở bệnh nhân viêm gan B tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Đỗ Thị Phương Anh, Lê Thị 

Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu 

Phương, Nguyễn Thị Thắm, 

Khương Thị Bảo Trâm 

- ThS.BS Hoàng Thạch 

Quyền – BVĐK tỉnh HD 

- TS. Đinh Thị Xuyến 
2.916.000    

18.  

Nghiên cứu kết quả một số kỹ thuật xét 

nghiệm chẩn đoán viêm âm đạo ở người 

bệnh đến khám phụ khoa tại Bệnh viện 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Phạm Thị Dương, Hoàng 

Ngọc Anh, Ngô Ngọc Bích, 

Khúc Thị Hiền, Mai Thị Lụa 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung A và ThS. Hoàng 

Thị Hậu 
2.916.000    

19.  

Khảo sát kết quả chỉ số xét nghiệm 

glucose máu, HbA1C ở bệnh nhân đái 

tháo đường tuyp 2 điều trị tại Bệnh viện 

Thái Hữu Nam, Nguyễn Thị 

Duyên, Vũ Ánh Quỳnh 
ThS. Phạm Thị Thuỷ 2.916.000    



TT Tên đề tài Nhóm nghiên cứu Ngƣời hƣớng dẫn 
Tổng kinh 

phí 

Đánh giá kết 

quả 

 Ghi 

chú 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

20.  

Nghiên cứu kết quả một số chỉ số xét 

nghiệm ở người bệnh mắc thalassemia 

đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi 

Hải Dương 

Đào Đức Chiến, Lò Văn Dim, 

Nguyễn Thị Huệ, Mai Thị 

Uyên, Nguyễn Thị Ngọc Mai, 

Hà Thị Ngân 

TS.BS. Ngô Thị Thảo  

- ThS.BS. Nguyễn Thị 

Hạnh – BV Nhi HD 
2.916.000    

21.  

Nghiên cứu thực trạng cong vẹo cột sống 

ở sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương năm 2024 

Bùi Thị Thanh Mai và cộng sự 
ThS. Nguyễn Thị Hằng - 

Giảng viên Khoa PHCN 
2.916.000   

22.  

Nghiên cứu thực trạng cong vẹo cột sống 

ở học sinh Trường Trung học cơ sở Đại 

Sơn, thành phố Hải Dương năm 2024 

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh và 

cộng sự 

ThS. Đặng Thị Thuý 

Hằng, Giảng viên Khoa 

PHCN 
2.916.000   

23.  

Nghiên cứu thực trạng teo cơ và một số 

nhu cầu hoạt động thể lực ở người bệnh 

cao tuổi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng 

Hải Dương năm 2024 

Lường Thị Trà My và cộng sự 
TS. Đinh Thị Hoa – TK 

PHCN 
2.916.000   

24.  

Nghiên cứu thực trạng đau vai và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân sau đột quỵ 

não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương năm 2024 

Nguyễn Thị Hà Giang và cộng 

sự 

ThS. Nguyễn Thị Thu 

Trang - Giảng viên Khoa 

PHCN 
2.916.000   

25.  

Nghiên cứu thực trạng suy giảm thăng 

bằng và một số yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân sau đột quỵ điều trị tại Bệnh viện 

Phục hồi chức năng Hải Dương năm 2024 

Phạm Thị Hồng Thắm và 

cộng sự 

TS. Phạm Thị Cẩm Hưng 

và ThS. Nguyễn Thị Thu 

Trang – Khoa PHCN 
2.916.000   

26.  

Khảo sát kết quả phục hồi chức năng vận 

động cho bệnh nhân đột quỵ điều trị tại 

bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương 

năm 2024 

Trần Đức Thắng và cộng sự 
ThS. Phạm Thị Mai Loan 

- Giảng viên Khoa PHCN 
2.916.000   

1.3. Đề tài cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nước 

 

TT Tên đề tài Cấp Chủ nhiệm đề 

tài 

Nhóm nghiên cứu Tổng giờ 

1.       

 

2. Bài báo 

2.1. Bài báo trong nước 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính 

để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập 

Số 

trang 

Năm 

công bố 

1.  

Thực trạng mức chất lượng phòng xét nghiệm của 

các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh tại Hải 

Dương năm 2022 

Cao Văn Tuyến, Vũ Thị Thái, 

Đinh Thị Xuyến, Ngô Thị Thảo, 

Đinh Thị Diệu Hằng, Ngô Quỳnh 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
532 6 2023 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính 

để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập 

Số 

trang 

Năm 

công bố 

Diệp 

2.  
Kết quả can thiệp quản lý quá trình xét nghiệm tại 

bệnh viện hạng II tỉnh Hải Dương năm 2023 

Vũ Xuân Hiệu, Vũ Hồng Cường, 

Đinh Thị Xuyến, Ngô Thị Thảo, 

Đinh Thị Diệu Hằng, Ngô Quỳnh 

Diệp 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
532 6 2023 

3.  

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước phẫu thuật của 

người bệnh tại khoa Ngoại tiêu hoá, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Vũ Thị Quyến, Đinh Thị Diệu 

Hằng, Lê Đức Thuận 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
536 5 2024 

4.  

Thiết kế bài giảng theo mô hình hoạt động nhóm 

trong giờ học Tiếng Anh của sinh viên Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Nguyễn Thị Thanh Loan, Khúc 

Kim Lan, Bùi Quang Thuần 

Tạp chí Quản lý 

giáo dục (0.75) 
Số 1 9 2024 

5.  

Kiến thức, thái độ và thực hành về nuôi con bằng 

sữa mẹ trong 6 tháng đầu của các bà mẹ tại Bệnh 

viện Nhi Hải Dương năm 2021 

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị 

Giang, Phạm Minh Tuệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
532 4 2023 

6.  

Độ tin cậy của nghiệm pháp 1STST trong đánh giá 

khả năng gắng sức ở người bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn 

Thành Luân 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
533 5 2023 

7.  

Đối chiếu một số tổn thương tuyến giáp trên tế bào 

học chọc hút kim nhỏ với mô bệnh phẩm tại Bệnh 

viện K 

Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị 

Huyền, Phạm Minh Tuệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
534 5 2024 

8.  

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, X-quang, 

mô bệnh học và hoá mô miễn dịch u thần kinh nội 

tiết phổi 

Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị 

Huyền, Phạm Minh Tuệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
536 5 2024 

9.  

Mô tả một số biến chứng tim mạch của bệnh nhân 

tăng huyết áp đang điều trị tại Trung tâm tim mạch 

– Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị 

Giang 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
536 5 2024 

10.  
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân nam 

mắc gút mạn tính tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương 

Phùng Thế Khang, Vương Thị 

Duyên 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
537 5 2024 

11.  
Khảo sát kiến thức về bệnh viêm gan B của sinh 

viên chuyên ngành xét nghiệm Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương năm 2023 

Phùng Thế Khang, Vương Thị 

Duyên, Phạm Minh Tuệ 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
538 5 2024 

12.  

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân chóng mặt 

ngoại biên bằng nghiệm pháp Epley tại khoa Nội 

tổng hợp – Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 

Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị 

Huyền Trang 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
538 6 2024 

13.  
Kiến thức, thái độ về các biện pháp tránh thai của 

sinh viên xét nghiệm khoá 13 Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 

Nguyễn Thị Tân, Đàm Thị Thuỳ 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 
539 6 2024 

14.  Đánh giá kết quả có thai của IUI và mối liên quan từ Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Tạp chí Y học 539 5 2024 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính 

để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập 

Số 

trang 

Năm 

công bố 

các thông số tinh dịch với kết quả IUI tại Bệnh viện 

Đại học Y Hà Nội năm 2019-2020 

Thị Tân, Trần Thị Bích Thảo Việt Nam 

15.  
Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân nữa viêm khớp 

dạng thấp tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương năm 2021 

Phạm Hoàng Quyên, Đỗ Thị Huế 
Tạp chí Y học 

Việt Nam 
539 4 2024 

16.  
Thực hành liên quan đến HIV/AIDS của sinh viên 

điều dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần 

Thị Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
535 6 2024 

17.  

Đối chiếu tỷ lệ bộc lộ dấu ấn Vimentin với độ mô 

học, tuyp mô học, giai đoạn bệnh sau phẫu thuật của 

ung thư biểu mô tuyến dạ dày tại Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội năm 2022-2023 

Hoàng Văn Tuân, Phùng Thế 

Khang, Lê Văn Thu 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
541 6 2024 

18.  
Nâng cao năng lực tự học học phần Tư tưởng Hồ 

Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y 

tế Hải Dương 

Vũ Thị Thanh Nga 
Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội 

Số đặc 

biệt 
5 2023 

19.  
Ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan với điểm 

đánh giá tình trạng khớp trên người bệnh 

hemophilia ở miền Bắc, Việt Nam 

Đặng Thị Thuý Hằng, Nguyễn 

Thị Hằng 

Tạp chí Y Dược 

học lâm sàng 108 
19 4 2024 

20.  
Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nhồi máu não 

điều trị tại Bệnh viên Đa khoa Xanh pôn từ từ tháng 

12/2020 đến tháng 4/2021 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Lê Văn 

Thêm 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
 4 2024 

21.  
Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân hen phế quản tại 

phòng khám Nội 1 Bệnh viện Xanh pôn từ từ tháng 

11-12/2020 

Lê Văn Thêm, Phạm Thị Cẩm 

Hưng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
 4 2024 

22.  
Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân hen phế quản 

tại phòng khám Nội 1 Bệnh viện Xanh pôn từ từ 

tháng 11-12/2020 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Lê Văn 

Thêm, Lê Thuý Hường 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
 4 2024 

23.  

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực 

hành tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo 

đường điều trị tại bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế 

Hải Dương 

Đỗ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Bắc Tạp chí ý học VN Số 2 100-104 2024 

24.  
Kháo sát kiến thức, thái độ thực hành tự chăm sóc 

bàn chân của người bệnh Đái tháo đường đang điều 

trị tại Bệnh viện Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương 

Hoàng Thị Bắc, Đỗ Thị Thu Hiền Tạp chí ý học VN số 1 226-230 2024 

25.  
Kiến thức, thái độ về các biện pháp phòng ngừa 

chuẩn của sinh viên điều dưỡng trường ĐHKTYT 

Hải Dương 

Đỗ Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị 

Huế 
Tạp chí Y học VN số 2 104-108 2024 

26.  
Sự hài lòng về môi trường học tập lý thuyết và lâm 

sàng của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương  

Nguyễn Thị Lan Anh,, Đỗ Thị 

Thu Hiền, Đàm Thị Thùy 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Số1 110-115 2024 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính 

để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập 

Số 

trang 

Năm 

công bố 

27.  
Tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp tái 

nhập viện và một số yếu tố liên quan tại bệnh viên 

quân Y 345 năm 2023 

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Thị 

Thu Hiền, Dương Thị Hòa 
Tạp chí Y học VN số 2 353-357 2024 

28.  
Thưực hành sử dụng kháng sinh của các hộ gia đình 

ở phường thượng thanh, quân long biên thành phố 

Hà nội và một số yếu tố liên quan 

Phạm Thị Mỹ Dung, Phạm VĂn 

Tân, Nguyễn Khánh chi, Nguyễn 

Thị Hiếu, Đỗ Thị Thu Hiền, Đỗ 

Đăng An 

Tạp chí Y học VN số 2 240-245 2024 

29.  
Khảo sát tình trạng suy dinh dưỡng ở người bệnh 

cao tuổi điều trị tại Khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện E 

năm 2023 

Phạm Thị Hạnh, Đoàn Thị 

Phượng, Bùi Thị Loan 
Tạp chí ý học VN 539 121-126 2024 

30.  
Hiệu quả can thiệp nâng cao thực hành quản lý đau 

cho điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hải 

Dương 

Nguyễn Thị Nga , Trương Tuấn 

Anh , Dương Huy Hoàng, Trần 

Hữu Thông 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
535 110-115 2024 

31.  
Thực trạng kiến thức về sốt của bố/mẹ tại bệnh viện 

đa khoa Xanh pon năm 2022 

Nguyễn Thị Thuý Hường, Đỗ Thị 

Huế 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 539 

số 2 
 2024 

32.  
Nhận xét đặc điểm tổn thương loét bàn chân và các 

yếu tô liên quan loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo 

đường điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 

Ths.BS Hoàng Thị Bình, Nguyễn 

Khoa Diệu Vân, Lê Bá Ngọc 

Tạp chí Nội tiết 

và đái tháo đường 
Số 67  2023 

33.  
Khảo sát thực trạng nhiễm khuẩn tiết niệu ở bệnh 

nhân có can thiệp đường tiết niệu 

Ths.BS Lê Thị Phương, Đặng Thị 

Việt Hà, Đỗ Gia Tuyển, Nghiêm 

Trung Dũng, Tống Thị Thu Hằng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
  2023 

34.  
Khảo sát đặc điểm tật khúc xạ của sinh viên năm 

nhất Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương 

Ths.BS Đỗ Tiến Sơn, Nguyễn 

Khắc Trường, Hoàng Phi Long 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
540 4 2024 

35.  
Ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan với điểm 

đánh giá tình trạng khớp trên người bệnh 

hemophilia ở miền Bắc, Việt Nam 

Đặng Thị Thúy Hằng, Nguyễn 

Thị Hằng 

Y dược lâm sàng 

108 
19 08 2024 

36.  
Đặc điểm hình ảnh giải phẫu động mạch phổi ở 

người trưởng thành trên MSCT  

Hoàng Văn Hưng, Ngô Quang 

Lập 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
539 4 2024 

37.  
Đặc điểm hình ảnh nhồi máu não giai đoạn cấp tính 

trên cắt lớp vi tính đa dãy 
Trần Văn Việt, Ngô Quang Lập 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
539 4 2024 

38.  
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh chấn thương cột 

sống thắt lưng trên cắt lớp vi tính đa dãy 
Trần Văn Việt 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
539 4 2024 

39.  
Đặc điểm âm lời nói của trẻ có rối loạn âm lời nói ở 

một số tỉnh miền Bắc Việt Nam 

Phạm Thị Vấn, Võ Nguyên 

Trung, Phạm Thị Bền, Sharynne 

McLeod, Nguyễn Thị Hằng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
532 4 2023 

40.  

Thực trạng kiến thức và thực hành trong điều trị 

đái tháo đường của người bệnh ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, năm 

2022 

Đoàn Thị Phượng, Phạm Thị 

Hạnh 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 539 

số 2 
 2024 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính 

để đầu tiên) 
Tên tạp chí Tập 

Số 

trang 

Năm 

công bố 

41.  

Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc 

sống của người bệnh xơ gan điều trị tại bệnh 

viện đa khoa Xanh pôn 

Phạm Thị Thanh Phương, 

Đoàn Thị Phượng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

tập 539, 

số 1  

192-

196 
2024 

42.  

Thực trạng kiến thức về bệnh tự kỷ của cha mẹ 

có con đang theo học tại một số trường Mầm 

non trên địa bàn thành phố Hải Dương 

Nguyễn Thị Kiều Liên 
Tạp chí Quản lý 

giáo dục 
Số 4 5 2024 

43.  

Thực trạng sử dụng bình xịt dự phòng hen phế 

quản MDI của bệnh nhân hen phế quản tại 

phòng khám Nội 1 Bệnh viện Saint Paul tháng 

11-12 năm 2020 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Nguyễn 

Thị Nga, Lê Thuý Hường 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
 4 2024 

44.  

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất 

lượng cuộc sống của người bệnh COPD điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, 

Hải Phòng, năm 2023 

Lương Thị Thu Giang, Hoàng 

Thị Oanh, Đỗ Thị Ninh, Vũ 

Thị Hải 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Tập 539 5 2024 

45.  
Đặc điểm giảm ham muốn tình dục ở người 

bệnh nữ giai đoạn trầm cảm tại Bệnh viện Bạch 

Mai. 

Ths.BS Lê Thị Cẩm Hương, 

Lê Thị Hoài, Nguyễn Văn 

Tuấn, Nguyễn Thị Phương Mai 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 
169 6 2023 

46.  

Đặc điểm mật độ xương cẳng tay đo bằng 

phương pháp hấp thụ tia X năng lượng kép và 

giá trị dự đoán loãng xương nguyên phát ở phụ 

nữ sau mãn kinh 

Nguyễn Thanh Huyền, Lê 

Đình Tùng, Nguyễn Thị Thu 

Hiền, Vương Thị Duyên, 

Nguyễn Thanh Luân, Tăng Kỳ 

Ninh 

Tạp chí Sinh lý  Tháng 6  2024 

47.  
Mô tả kiến thức và thực hành tuân thu điều trị 

người bệnh sau đặt stent mạch vành tại TTTM 

BV ĐK tỉnh Hải Dương 

Bùi Thị Hậu. Hà Quang Tạo, 

Nguyễn Thị Huyền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Tập 539 5 2024 

48.  
Nhận xét kết quả điều trị PHCN trên bệnh nhân 

cứng khớp gối tại Bệnh viện PHCN HD năm 

2023 

Đinh Thị Hoa, Nguyễn Thị 

Liễu 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
Tập 539 5 2024 

49.  
Các yếu tố dự đoán giá trị của nghiệm pháp 

1STST ở người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
  2024 

50.  
Đặc điểm Cận lâm sàng của bệnh nhân Nhồi máu 

não điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh pon từ 

tháng 12/2020 đến tháng 4/2021 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Lê Thuý 

Hường 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
  2024 

2. Bài báo quốc tế 

STT Tên bài báo Nhóm tác giả (tên tác giả chính để đầu tiên) 
Tên tạp 

chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang Năm công bố 

1 Simulation as a Do, T. T. H., Dinh, T. D. H., Pham, T. C. H., Dam, T. T., JIM—     



STT Tên bài báo Nhóm tác giả (tên tác giả chính để đầu tiên) 
Tên tạp 

chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang Năm công bố 

teaching method for 

nursing education 

in healthcare-

associated infection 

prevention and 

control in Asian 

countriees: A 

qualitative study 

Nguyen, T. H., Vu, T. H., Pham, T. T. P., Dinh, T. X., Do, 

T. H., Vu, T. Q., Silén-Lipponen, M., Koponen, L., 

Korhonen, U., Myllymäki, M., Parreira, P., Salgueiro-

Oliveira, A., Lomba, L., Santos-Costa, P., Paiva-Santos, 

F., Pardal, J., Vu, V. T., Ngo, H. H., Mai, T. L. A., Vu, T. 

L., Hoang, T. M. T., Nguyen, T. T. H., Pham, T. B. N., Le, 

V. C., Mai, T. T. T., Pham, T. T. C., Manndy, N., Barom, 

N., Phisith, V., Channoeun, G., Kry, C., Sokchhay, Y., 

Sarin, S., Nhem, V., Song, C., Sovannarith, E., Eam, M., 

Bory, O., Sophon, S., & Graveto, J 

Journal of 

Medical 

Research 

2 

Experiences of the 

nursing student in 

learning HAI 

prevention and 

control in Asian 

countries through 

the use of scenario-

based simulation: 

an explorative 

qualitative study 

m, S., Song, C., Korhonen, U., Silén-Lipponen, M., Nhem, 

V., Eam, M., Sek, S., Ouch, B., Koponen, L., Myllymäki, 

M., Parreira, P., Salgueiro-Oliveira, A., Lomba, L., 

Santos-Costa, P., Paiva-Santos, F., Pardal, J., Neth, B., 

Vouch, P., Y, S., Nget, M., Chhay, K., Gnan, C., Van 

Thanh, V., Huy Hoang, N., Thi Lan Anh, M., Thi La, V., 

Thi Minh Thai, H., Thi Thanh Huong, N., Thi Bich Ngoc, 

P., Van Cuong, L., Thi Thanh Thu, M., Thi Thuy Chinh, 

P., Thi Thu Hien, D., Thi Dieu Hang, D., Thi Cam Hung, 

P., Thi Thuy, D., Thi Hue, N., Thi Hai, V., Thi Thanh 

Phuong, P., Thi Xuyen, D., Thi Quyen, V., Tuan Anh, T., 

& Graveto, J 

JIM—

Journal of 

Medical 

Research 

    

3 

Nursing students’ 

learning experience 

with healthcare-

associated infection 

prevention and 

control (HAI-PC) 

in Asian countries: 

an exploratory 

qualitative study 

Nget, M., Neth, B., Y, S., Vouch, P., Kry, C., Soksombat, 

T., Gnan, C., Thida, D., Koponen, L., Silén-Lipponen, M., 

Korhonen, U., Myllymäki, M., Parreira, P., Salgueiro-

Oliveira, A., Lomba, L., Santos-Costa, P., Paiva-Santos, 

F., Pardal, J., Huy Hoang, N., Thi La, V., Thi Lan Anh, 

M., Thi Minh Thai, H., Thi Thanh Huong, N., Thi Bich 

Ngoc, P., Van Cuong, L., Thi Thanh Thu, M., Thi Thuy 

Chinh, P., Van Thanh, V., Thi Xuyen, D., Thi Thu Hien, 

D., Thi Thanh Pham, P., Thi Hue, N., Thi Hai, V., Thi 

Dieu Hang, D., Thi Cam Hung, P., Thi Quyen, V., Song, 

C., Em, S., Nhem, V., Ouch, B., Sek, S., Eam, M., & 

Graveto, J. 

JIM—

Journal of 

Medical 

Research 

    

4 

Current challenges 

in teaching HAIs-

PC in nursing 

education in 

Vietnam and 

Cambodia: a 

Tuan Truong, A., & PrevInf Group 
F1000Rese

arch 
    



STT Tên bài báo Nhóm tác giả (tên tác giả chính để đầu tiên) 
Tên tạp 

chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang Năm công bố 

qualitative study. 

5 

Effectiveness of a 

Case-based 

Educational 

Intervention 

Focusing on Blood 

and Body Fluid 

Exposure 

Prevention among 

Nursing Students 

Anh, M. T. L., Chaimongkol, N., Anh, T. T., Thai, H. T. 

M., Huong, N. T. T., & Quan, Do. H.T.T. 

Journal of 

Health 

Science and 

Medical 

Research 

    

6 

The Effective of 

Pain Resource 

Nurse Program on 

Knowledge toward 

Pain Management 

of Nurses at Hai 

Duong Provincial 

General Hospital, 

Vietnam 

Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Thuỳ Như, Ninh Vũ Thành, 

Bùi Thị Loan 

Internation

al Journal 

of Medical 

Science and 

Clinical 

Research 

Studies 

    

7 

An Examination of 

Nurses' Knowledge 

and Attitude toward 

Pain Management 

at Hai Duong 

Provincial General 

Hospital in 

Vietnam Using a 

Cross-Sectional 

Approach 

Nga Thi Nguyen, Huyen Thi Hoa Nguyen, Nhu Thi Thuy 

Pham, Anh Tuan Truong, Quang Duc Tran, Tran Ngoc 

Tran , Hoang Huy Duong 

Kurdish 

Studies 
    

8 

The Determining 

Factor of Practicing 

Breast Self 

Examination 

Among Women in 

Hai Duong, 

Vietnam: An 

application of the 

Health Belief 

Model 

Nguyễn Thị Hằng, Lê Thanh Tùng, Trần Văn Việt, 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Bùi Thị Loan, Ninh Vũ Thành 

Internation

al Journal 

of 

Multidiscip

linary 

Research 

and 

Publication

s 

    

9 Assessment of Hung P.Truong, Kha M.Nguyen, Hien T.Tran Cureus 1.2   2023 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả (tên tác giả chính để đầu tiên) 
Tên tạp 

chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang Năm công bố 

health-related 

quality of life in 

patient with chronic 

heart failure: 

Across-sectional 

study in Viet nam 

10 

Transcriptional 

network analysix of 

peripheral blood 

leukocyte susbset in 

mulitiple sclerosis 

identifies a 

pathogennic role for 

a cytotoxicity-

associated gene 

network in myeloid 

cells. 

Margaret A Jordan & cs… Xuyen D.T 

Immiunolo

gy & Cell 

Biology 

4.0  19 2024 

11 

An Educational 

Intervention based 

on heathl belief 

model of improving 

breast self – 

examination 

behavior among 

rural women in Hai 

duong, vietnam: 

aradom control trial 

Nguyen Thi Hang, Tung Le Thanh, Truong Thi Thu 

Huong, Tran Van Viet, Pham Van Hung 

Internation 

Journal of 

Heathl, 

Medicine 

and nursing 

practice 

   2024 

12 

Breast self – 

examination 

practice and 

associated Factor 

among women in 

Hai duong 

province, vietnam: 

Across – sectional 

study 

Nguyen Thi Hang, Tung Le Thanh, Truong Thi Thu 

Huong, Tran Van Viet, Pham Van Hung 

Internation 

Journal of 

Heathl, 

Medicine 

and nursing 

practice 

   2024 

13 

The Effective of 

pain rerource nurse 

program on 

knowwledge 

Nguyen Thi Nga, Bui Thi Loan, Ninh Vu Thanh 

Internation 

Journal of 

Heathl, 

Medicine 

   2023 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả (tên tác giả chính để đầu tiên) 
Tên tạp 

chí 

Xếp 

hạng Q 
Tập Số trang Năm công bố 

toward pain 

management of 

nurse at Hai duong 

provincial gaeneral 

hospital, Vietnam 

and clinical 

resarch 

14 

Comparison of 

enviromemt and 

attitudes toward 

childbirth and 

chidcare of women 

living in the lowest 

– and highest – 

TFR reas in Japan: 

synergy analyses of 

quantitavive and 

qualitative data 

Luong Thi Hai Yen &cs Japan    2023 

3. Bài đăng Hội thảo trong nước 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính để 

đầu tiên) 
Tên hội thảo Số trang Năm công bố 

1.  

Đánh giá kiến thức, thực hành về 

phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ 

của điều dưỡng tại một bệnh viện 

tuyến tỉnh ở Hải Dương 

Nguyễn Thị Huế, Đỗ Thị Thu Hiền 
Hội nghị Khoa học Điều dưỡng BV 

Hữu Nghị Việt Đức lần thứ 14 
  

2.  

Xây dựng hệ thống quản lý chất 

lượng xét nghiệm và giải pháp liên 

thông kết quả xét nghiệm y học 

giữa các cơ sở y tế 

Ngô Quỳnh Diệp Hội nghị Hoá sinh toàn quốc  2024 

3.  

Độ tin cậy của nghiệm pháp 

1STST trong đánh giá khả năng 

gắng sức ở người bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

Nguyễn Thị Thu Hằng Hội nghị khoa học VLTL Việt Nam  2024 

4.  
Đối tượng và lĩnh vực can thiệp 

của hoạt động trị liệu 
Nguyễn Khắc Tuấn 

Hội thảo PHCN nâng cao chất 

lượng cuộc sống 
 2024 

5.  

Tổng quan về các biện pháp can 

thiệp sửa đổi nhà nhằm giải 

quyết tình trạng té ngã và tham 

gia vào các hoạt động sinh hoạt 

hàng ngày ở người lớn tuổi 

Nguyễn Khắc Tuấn 
Hội thảo Hội thấp khớp học Việt 

Nam 
Kỷ yếu 2024 

6.  Vị trí, vai trò của VLTL Nguyễn Khắc Tuấn Hội thảo chuyên đề PHCN cho  2024 



STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả chính để 

đầu tiên) 
Tên hội thảo Số trang Năm công bố 

NKT 

 

3. Bài đăng Hội thảo quốc tế 

STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên hội thảo Số trang Năm công bố 

1.  

Effectiveness of combination 

between transcranial direct current 

stimulation and physical therapy in 

chronic low back pain treatment 

Phạm Thị Mai Loan Hội thảo khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam 46-59 2024 

2.  

Effect of peripheral nerve electrical 

stimulation on excitability of the 

corticospinal tract 

Phạm Văn Mạnh Hội thảo khoa học Vật lý trị liệu Việt Nam 172-181 2024 

3.  
The Prevlnf E-Book for nursing 

trachers and nursing students  
Vũ Thị Hải 

4th edition of the Previnf International 

event titled "Supporting Asian Nurses, 

Nurse Educators, and Nursing Students in 

Healthcare Associated infections 

prevention and control. 

 2023 

4.  

Previnf simulation scenarios for 

nursing education: an innovative 

pedagogical approach for Asian 

universities  

Vũ Thị Hải 

4th edition of the Previnf International 

event titled "Supporting Asian Nurses, 

Nurse Educators, and Nursing Students in 

Healthcare Associated infections 

prevention and control. 

 2023 

5.  
The Prevlnf E-Book for nursing 

trachers and nursing students  
Dam Thi Thuy 

3rd international event "Supporting Asian 

Nurses, Nurse Educators, and Nursing 

Students in Healthcare Associated 

infections prevention and control. 

 2024 

6.  

Previnf simulation scenarios for 

nursing education: an innovative 

pedagogical approach for Asian 

universities  

Dam Thi Thuy 

2nd international event "Supporting Asian 

Nurses, Nurse Educators, and Nursing 

Students in Healthcare Associated 

infections prevention and control. 

 2024 

7.  

Speech sound characteristics of 

children with SSD in Northern 

Vienam (Đặc điểm âm lời nói của 

trẻ rối loạn âm lời nói ở miền Bắc 

Việt Nam) 

Pham Thi Van 

Hội nghị ngôn ngữ trị liệu Châu Á - 

Thái Bình Dương (Asia Pacific Society 

of Speech, Language and Hearing - 

APSSLH) 2023 

 2023 

8.  
Intelligibility and speech 

accuracy of Vietnamese-speaking 
 Ben Phạm , Van Pham , 

Hang Nguyen, Hang 

Hội nghị của Hiệp hội quốc tế về khoa 

học và rối loạn giao tiếp (International 
 2023 

https://www.google.com/search?sca_esv=0a0061534cdd7265&sca_upv=1&rlz=1C1GCEA_enVN1110VN1110&q=PhD+Ben+Ph%E1%BA%A1m+1,+MA+Van+Pham+2,+MA+Hang+Nguyen+2,+MA+Hang+Pham3,+MA+Van+Ph%E1%BA%A1m4,+BA+Anh-Thu+Nguyen1,+MA+Anh-Phuong+Bui1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCm9mruo6HAxVdSmwGHV_kATQQBSgAegQICBAB
https://www.google.com/search?sca_esv=0a0061534cdd7265&sca_upv=1&rlz=1C1GCEA_enVN1110VN1110&q=PhD+Ben+Ph%E1%BA%A1m+1,+MA+Van+Pham+2,+MA+Hang+Nguyen+2,+MA+Hang+Pham3,+MA+Van+Ph%E1%BA%A1m4,+BA+Anh-Thu+Nguyen1,+MA+Anh-Phuong+Bui1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCm9mruo6HAxVdSmwGHV_kATQQBSgAegQICBAB


STT Tên bài báo 
Nhóm tác giả (tên tác giả 

chính để đầu tiên) 
Tên hội thảo Số trang Năm công bố 

children suspected to speech 

sound disorder (Tính dễ hiểu và 

độ chính xác về lời nói của trẻ 

nói tiếng Việt có rối loạn âm lời 

nói) 

https://ialpauckland2023.org/ialp-

auckland-2023-scientific-

programme/ 

Pham, Van Phạm, Anh-

Thu Nguyen, Anh-Phuong 

Bui  

association of communication sciences 

and disorder - IALP) 

9.  

 Speech intelligibility of 

children with speech sound 

disorders in Northern Vietnam 

(Tính dễ hiểu lời nói của trẻ 

rối loạn âm lời nói ở miền Bắc 

Việt Nam) 

Hang Nguyen Thi 

Hội nghị ngôn ngữ trị liệu Châu Á - 

Thái Bình Dương (Asia Pacific Society 

of Speech, Language and Hearing - 

APSSLH) 2023 

 2023 

 

4. Sinh hoạt khoa học 

TT Tên hội nghị/Hội thảo Họ và tên 
Tổng số 

giờ 

1.  Cập nhật chẩn đoán, điều trị cúm và các vấn đề liên quan bệnh lý đường hô hấp  Ths.BS Nguyễn Thị Bắc 15 

2.  Thực hành cấp cứu và sốc điện trên mô hình BS. Nguyễn Bá Khoa 15 

3.  Chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết BS. Nguyễn Bá Khoa 15 

4.  SHKH Dinh dưỡng cho bệnh nhân viêm gan Ths.BSCK2. Nghiêm Thị Thủy 15 

5.  Cập nhật kiến thức điều trị cúm Ths.BS Vũ Thị Trang 15 

6.  Cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ Ths.BS Lương Thị Thu Hà 15 

7.  Các đặc điểm quan trọng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn 
Ths.BS Lương Thị Thu Hà 

Bs. Vũ Thị Trang 
15 

8.  Thực hành cấp cứu và sốc điện trên mô hình  TS.BS Nguyễn Đình Dũng 15 

9.  
Báo cáo tại sinh hoạt bệnh viện “ Sử dụng thuốc kháng vi rút điều trị viêm gan B đến khi 

nào thì ngừng” tổ chức 25/8/2023 
Ths.BS Vũ Công Danh 15 

10.  
Báo cáo tập huấn bệnh viện: “Tập huấn chăm sóc, theo dõi người bệnh tiêu hóa” tổ chức 

9/11/2023. 
Ths.BS Vũ Công Danh 15 

11.  Báo cáo tham luận tại hội nghị viên chức 11/8/2023: “ Giải pháp tự chủ trong hoạt động Ths.BS Vũ Công Danh 15 

https://www.google.com/search?sca_esv=0a0061534cdd7265&sca_upv=1&rlz=1C1GCEA_enVN1110VN1110&q=PhD+Ben+Ph%E1%BA%A1m+1,+MA+Van+Pham+2,+MA+Hang+Nguyen+2,+MA+Hang+Pham3,+MA+Van+Ph%E1%BA%A1m4,+BA+Anh-Thu+Nguyen1,+MA+Anh-Phuong+Bui1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCm9mruo6HAxVdSmwGHV_kATQQBSgAegQICBAB
https://www.google.com/search?sca_esv=0a0061534cdd7265&sca_upv=1&rlz=1C1GCEA_enVN1110VN1110&q=PhD+Ben+Ph%E1%BA%A1m+1,+MA+Van+Pham+2,+MA+Hang+Nguyen+2,+MA+Hang+Pham3,+MA+Van+Ph%E1%BA%A1m4,+BA+Anh-Thu+Nguyen1,+MA+Anh-Phuong+Bui1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCm9mruo6HAxVdSmwGHV_kATQQBSgAegQICBAB
https://www.google.com/search?sca_esv=0a0061534cdd7265&sca_upv=1&rlz=1C1GCEA_enVN1110VN1110&q=PhD+Ben+Ph%E1%BA%A1m+1,+MA+Van+Pham+2,+MA+Hang+Nguyen+2,+MA+Hang+Pham3,+MA+Van+Ph%E1%BA%A1m4,+BA+Anh-Thu+Nguyen1,+MA+Anh-Phuong+Bui1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjCm9mruo6HAxVdSmwGHV_kATQQBSgAegQICBAB


khám chữa bệnh tại Bệnh viện trường”.   

12.  
Tham gia chương trình sức khỏe cho mọi người của Đài truyền hình Hải Dương, đã phát 

sóng ngày 29/1/2024, thời lượng 30 phút, với chủ đề “ Tiêu hóa khỏe – đón tết vui” 
Ths.BS Vũ Công Danh 15 

13.  Vai trò của PHCN trong bệnh lý hô hấp 
ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Trang 

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng 
15 

14.  
Phương pháo tiếp cận brunnstrom trong lượng giá và can thiệp người bệnh sau 

bại não 
Nguyễn Khắc Tuấn 15 

15.  
Vai trò của chuyên viên ngôn ngữ trị liệu với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có khó khăn 

về ăn uống 
Lê Thị Dung 15 

16.  Lượng giá và can thiệp RLN cho trẻ bại não Nguyễn Thị Hằng và Phạm Thị Vấn 15 

17.  Cơ hội việc làm phát triển sau học Đại học ngành HĐTL Ths.Nguyễn Thị Tuyết Ngân 15 

18.  Ngôn ngữ trị liệu trẻ rối loạn âm lời nói Nguyễn Thị Hằng và Phạm Thị Vấn 15 

19.  Chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm sang đường uống Đỗ Thị Kim Oanh 15 

 

5. Bài trình bày các lớp Tập huấn/ SHKH 

 

 

6. Giải thƣởng KHCN 

STT Loại giải thƣởng 

Cơ quan tổ 

chức giải 

thƣởng 

Tên đề tài, công trình 

đƣợc trao giải 
Nhóm tác giả Tên đơn vị 

Mức giải 

thƣởng 
Quyết định cấp 

Cơ quan/ tổ 

chức ban 

hành quyết 

định 

TT Tên lớp tập huấn Họ và tên Tổng số giờ 

1.  
Tập huấn: “Viết báo cáo rà soát giữa chu kỳ KĐCL CTĐT trình độ đại học ngành Kỹ 

thuật xét nghiệm y học” 
Nguyễn Thị Thanh Hương 15 

2.  Tập huấn: “Công tác coi thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2023-2024” Nguyễn Thị Thanh Hương 15 

3.  Tập huấn ngiệp vụ Kiểm tra công tác coi thi kỳ thi TN THPT năm 2024 Nguyễn Huy Hoàng 15 

4.  Tập huấn đổi mới CTĐT T khoa thuộc dự án IMPACT MED- HAIVN ( 4 bài báo cáo) TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền 60  

5.  Tập huấn đổi mới CTĐT T khoa thuộc dự án IMPACT MED- HAIVN ( 3 bài báo cáo) TS.BS. Nguyễn Thị Minh Thu 45 

6.  Tập huấn đổi mới CTĐT T khoa thuộc dự án IMPACT MED- HAIVN ( 2 bài báo cáo) ThS.BS. Trần Thanh Hòa 30 

7.  
Tập huấn đổi mới CTĐT T khoa thuộc dự án IMPACT MED- HAIVN ( 1 bài báo cáo: 

Cải tiến chất lương liên tục, thay đổi nhỏ và quy trình PDSA) 

ThS.BS. Trần Thị Thu Hường 15 

8.  Tập huấn đổi mới CTĐT T khoa thuộc dự án IMPACT MED- HAIVN ( 1 bài báo cáo) ThS.BS. Phùng Tiến Hải 15 

9.  Tập huấn đổi mới CTĐT T khoa thuộc dự án IMPACT MED- HAIVN ThS.BS. Nguyễn Thị Mai 15 

10.  Tích hợp cảm giác Nguyễn Khắc Tuấn 15 

11.  Đai treo vai phòng tráng bán trật khớp vai cho người bệnh sau đột quỵ Nguyễn Khắc Tuấn 15 
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